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	     Số: 671/QĐ-UBND
	               Sơn La, ngày 22 tháng 3 năm 2010


 
QUYẾT  ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phần thực hiện tại tỉnh Sơn La của Dự án  “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
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CHỦ  TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Hiệp định ký kết giữa Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam về Dự án trợ giúp kỹ thuật "Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp PPTA-4927";

Căn cứ Quyết định số 3662/QĐ-BNN-HTQT ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-BNN-KH ngày 30 tháng 09 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học”;

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học” tỉnh Sơn La;

Xét  đề của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 110/TTr- KHĐT ngày 15 tháng  3 năm  2010,

QUYẾT  ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phần thực hiện tại tỉnh Sơn La của Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) với nội dung chính như sau:

1. Tên Kế hoạch: Kế hoạch tổng thể phần thực hiện tại tỉnh Sơn La của dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học” vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

2. Nội dung kế hoạch
2.1. Đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hỗ trợ cho sản phẩm nông nghiệp an toàn chất lượng (Hợp phần 2 của dự án):

- Quy hoạch vùng nông nghiệp an toàn.

- Phát triển cơ sở hạ tầng tại vùng nông nghiệp an toàn.

- Chứng nhận sản phẩm NN và tăng cường năng lực giám sát và đánh giá.

- Tập huấn cho nông dân, đơn vị chế biến, sản xuất kinh doanh nông sản, Tăng cường năng lực cho cán bộ điều phối an toàn lương thực cấp huyện, xã.

- Thay thế các giống nhiễm bệnh bằng các loại chịu  được sâu bệnh.

2.2. Phát triển chương trình khí sinh học (Hợp phần 3 của dự án).

- Hỗ trợ đầu tư phát triển khí sinh học.

- Hỗ trợ tài chính xây dựng công trình khí sinh học.

2.3.Quản lý dự án (Hợp phần 4 của dự án).

(Các nội dung kế hoạch có  biểu chi tiết kèm theo)
3. Tổng vốn đầu tư: 3.201.000 USD = 54.413 triệu đồng.

Trong đó: - Vốn vay ADB: 2.780.000 USD = 47.260 triệu đồng.

- Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh: 421.000 USD = 7.153 triệu đồng.

4. Thời gian thực hiện:  Năm 2009 - 2015.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai đấu thầu theo đúng kế hoạch được duyệt và theo đúng quy định của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Tài nguyên và MT, Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết  định này có hiệu lực kể từ ngày k‎ý./.
	 Nơi nhận: 
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- TT HĐND;           (B/c)

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, Mạnh 01, 25b. 
	CHỦ  TỊCH 
(Đã ký) 
 
 

Hoàng Chí  Thức


 

 

	KẾ HOẠCH TỔNG THỂ SƠN LA

	DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 
CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC TỈNH SƠN LA

	(Kèm theo Quyết định số 671/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Hạng mục chi tiêu
	Tổng số 
(1000 USD)
	Trong đó 

(1.000 USD)
	Tổng số 
(Triệu VND)
	Trong đó (Triệu VND)

	
	
	
	Vốn  
ADB
	Vốn đối ứng tỉnh Sơn La
	
	Vốn  
ADB
	Vốn đối ứng tỉnh Sơn La

	Tổng số
	3.201
	2.780
	421
	54.413
	47.260
	7.153

	A
	Hợp phần 2. Đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hỗ trợ cho sản phẩm nông nghiệp an toàn chất lượng
	2.793
	2.514
	279
	47.481
	42.733
	4.748

	1
	Quy hoạch vùng nông nghiệp an toàn
	116
	105
	12
	1,979
	1.781
	198

	2
	Phát triển cơ sở hạ tầng tại vùng nông nghiệp an toàn  
	2.000,6
	1.800,5
	200,1
	34.010
	30.609
	3.401

	a
	Thiết kế mô hình
	45,0
	40,5
	4.5
	765
	689
	77

	b
	Xây lắp
	1.424,2
	1.281,8
	142,4
	24.212
	21.790
	2.421

	c
	Thiết bị
	531,4
	478,2
	53,1
	9.033
	8.130
	903

	3
	Chứng nhận sản phẩm NN và tăng cường năng lực giám sát và đánh giá
	114
	103
	11
	1.940
	1.746
	194

	4
	Tập huấn cho nông dân, đơn vị chế biến và kinh doanh, tăng cường năng lực cho cán bộ điều phối an toàn lương thực cấp huyện, xã
	210
	189
	21
	3.566
	3.209
	357

	5
	Thay thế các giống nhiễm bệnh bằng các loại chịu được sâu bệnh 
	352
	317
	35
	5.985
	5.387
	599

	B
	Hợp phần 3. Phát triển chương trình khí sinh học
	220
	201
	19
	3.733
	3.415
	318

	1
	Hỗ trợ đầu tư  phát triển KSH
	187
	168
	19
	3.180
	2.862
	318

	2
	Hỗ trợ tài chính xây dựng công trình KSH
	33
	33
	-  
	553
	553
	-  

	C
	Hợp phần 4. Quản lý dự án
	188
	65
	123
	3.199
	1.112
	2.087

	1
	Chi đầu tư
	12
	11
	1
	204
	184
	20

	a
	Thiết bị (bàn ghế và đồ dùng khác)
	4
	3,6
	0,4
	68
	61
	7

	b
	Tư vấn tại tỉnh
	8
	7,2
	0,8
	136
	122
	14

	2
	Chi thường xuyên
	176
	55
	122
	2.995
	929
	2.067

	a
	Lương và phụ cấp lương cho cán bộ PPMU
	76
	24
	53
	1.294
	401
	893

	b
	Hỗ trợ cho Ban thực hiện dự án các huyện tham gia dự án 
	12
	4
	8
	204
	63
	141

	c
	Chi thường xuyên
	88
	27
	61
	1.498
	464
	1.033

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Hệ số quy đổi 1 USD = 17.000VNĐ)

* Ghi chú:

- Chi cho hoạt động dự án: (ADB cấp 90% tổng vốn và ngân sách địa phương cấp đối ứng 10% tổng vốn)

- Chi hoạt động thường xuyên cho Ban Quản lý: (ADB cấp 31% tổng vốn và ngân sách địa phương cấp đối ứng 69% tổng vốn.
